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1 19207099 Trần Tấn Tài 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,600,000 12,600,000

2 19207103 Nguyễn Vũ Minh Thành 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,600,000 12,600,000

3 19207105 Lý Hoàng Thiên 8.9 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,550,000 11,550,000

4 19207121 Nguyễn Thị Thanh Xuân 9.8 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,600,000 12,600,000

5 20207007 Nguyễn Trần Gia Huy 7.61 Khá Xuất sắc Khá 100% HP thực đóng 10,640,000 10,640,000

6 20207053 Trần Hoàng Nam 7.93 Khá Xuất sắc Khá 100% HP thực đóng 10,640,000 10,640,000

7 20207082 Lê Quỳnh Thư 8.28 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,704,000 11,704,000

8 20207096 Ma Phạm Nhựt Tân 8.26 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,704,000 11,704,000

9 20207099 Nguyễn Thanh Tùng 7.74 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 10,640,000 10,640,000

10 21207130 Lê Quang Đăng 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,536,000 13,536,000

11 21207167 Thái Ngọc Duy Kha 8.97 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,408,000 12,408,000

12 21207218 Nguyễn Thanh Tân 9.13 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,408,000 12,408,000

13 21207227 Lê Hồ Minh Thư 8.85 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,408,000 12,408,000

14 21207230 Phạm Quang Tiến 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,408,000 12,408,000

15 21207232 Phạm Tạ Quốc Trí 8.93 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,408,000 12,408,000

16 21207235 Lê Nguyễn Lam Trường 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,536,000 13,536,000

17 21207246 Lê Hoàng Nam 9.32 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,536,000 13,536,000

18 22207002 Võ Thúy An 8.51 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 12,848,000

19 22207024 Lương Gia Hào 8.8 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 5,840,000 7,008,000

SV đã nhận HB 

Đầu vào (50% 

học phí thực 

đóng)

20 22207026 Hoàng Đức Hiếu 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 12,848,000
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21 22207027 Nguyễn Trung Hiếu 9.11 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,016,000 11,680,000 2,336,000

SV đã nhận HB 

Đầu vào (100% 

học phí thực 

đóng)

22 22207059 Nguyễn Vũ Quốc Minh 8.58 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 12,848,000

23 22207098 Huỳnh Thái Tuấn 9.12 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,016,000 14,016,000

24 22207104 Nguyễn Phúc Vĩnh 8.5 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 12,848,000

25 22207114 Trần Ngọc Huy 8.84 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 5,840,000 7,008,000

SV đã nhận HB 

Đầu vào (50% 

học phí thực 

đóng)

26 22207116 Lê Trần Anh Kiệt 8.71 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,848,000 12,848,000


